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III. Chỉ tiêu thông tin khai báo của mẫu biểu
	STT
	Chỉ tiêu thông tin
	Mô tả
	Bảng mã

	7a
	Mẫu số 7a
	Thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu
	 

	 
	Thông tin chung
	 

	7.1
	Số thông báo danh mục miễn thuế
	Không phải nhập liệu, hệ thống tự động cấp số danh mục miễn thuế đăng ký lần đầu.
Hệ thống sẽ tự động hiển thị trên màn hình số danh mục miễn thuế trong trường hợp đăng ký sửa đổi danh mục.
	 

	7.2
	Phân loại xuất nhập khẩu
	Nhập mã phân loại nhập khẩu/xuất khẩu:
“I”: nhập khẩu
“E”: xuất khẩu
	 

	7.3
	Cơ quan Hải quan
	Nhập mã cơ quan Hải quan nơi thông báo danh mục miễn thuế
	 

	7.4
	Tên người nộp thuế
	Tên người nộp thuế
	 

	7.5
	Địa chỉ của người nộp thuế
	Nhập địa chỉ của người nộp thuế
	 

	7.6
	Mã số thuế
	Mã số thuế nộp thuế
	 

	7.7
	Số Căn cước công dân/Hộ chiếu
	Nhập số Căn cước công dân/Hộ chiếu
	 

	7.8
	Số điện thoại của người nộp thuế
	Nhập số điện thoại của người nộp thuế
	 

	7.9
	Thời hạn miễn thuế
	Nhập thời hạn miễn thuế được quy định (nếu có).
Lưu ý:
- Thời hạn không được trước ngày khai danh mục.
- Trong trường hợp không có thông tin về thời hạn miễn thuế, hệ thống mặc định xuất ra thời hạn miễn thuế là “99/99/9999”.
	 

	7.10
	Tên dự án đầu tư
	Nhập tên dự án đầu tư.
	 

	7.11
	Địa điểm xây dựng dự án
	Nhập địa điểm xây dựng dự án đầu tư.
	 

	7.12
	Mục tiêu dự án
	Nhập mục tiêu của dự án.
	 

	7.13
	Mã miễn/Giảm/Không chịu thuế xuất nhập khẩu
	Nhập Mã miễn/giảm/không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. (tham khảo bảng mã miễn/giảm/không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trên website Hải quan: www.customs.gov.vn)
	 

	7.14
	Phạm vi đăng ký DMMT
	Nhập phạm vi thông báo DMMT.
	 

	7.15
	Ngày dự kiến xuất/nhập khẩu
	Nhập ngày dự kiến xuất/nhập khẩu.
	 

	7.16
	Giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư số
	Nhập số Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.
	 

	7.17
	Ngày chứng nhận
	Nhập Ngày cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.
	 

	7.18
	Cấp bởi
	Nhập cơ quan cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.
	 

	7.19
	Giấy phép đầu tư điều chỉnh lần
	Nhập lần cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.
	 

	7.20
	Chứng nhận điều chỉnh số
	Nhập số Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh
	 

	7.21
	Ngày chứng nhận điều chỉnh
	Nhập ngày cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh
	 

	7.22
	Điều chỉnh bởi
	Nhập cơ quan cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh
	 

	B
	Danh sách người xuất khẩu nhập khẩu
	 

	7.23
	Mã người xuất nhập khẩu
	Nhập mã người xuất khẩu/nhập khẩu, (tham khảo bằng mã người xuất khẩu/nhập khẩu trên website Hải quan: www.customs.gov.vn).
	 

	7.24
	Tên người xuất nhập khẩu
	Nhập tên người xuất nhập khẩu
	 

	7.25
	Ghi chú (dành cho người khai)
	Nhập nội dung liên quan trong trường hợp nội dung này không phù hợp để nhập vào các ô khác.
	 

	7.26
	Cam kết sử dụng đúng mục đích
	Nhập nội dung cam kết sử dụng đúng mục đích.
	 

	7.27
	Mô tả hàng hóa
	Mô tả hàng hóa.
	 

	7.28
	Số lượng đăng ký miễn thuế
	Nhập số lượng đăng ký miễn thuế.
Lưu ý: Có thể nhập đến 02 số thập phân.
	 

	7.29
	Đơn vị (của số lượng đăng ký miễn thuế)
	Nhập mã đơn vị tính của số lượng.
Lưu ý: Phải nhập cùng mã đơn vị tính như chỉ tiêu thông tin “Số lượng đã sử dụng”.
	 

	7.30
	Số lượng đã sử dụng
	Nhập số lượng đã sử dụng.
Lưu ý: Có thể nhập đến 02 số thập phân.
	 

	7.31
	Đơn vị (của số lượng đã sử dụng)
	Nhập mã đơn vị tính của số lượng đã sử dụng.
Lưu ý: Phải nhập cùng mã đơn vị tính như chỉ tiêu thông tin “Số lượng đăng ký miễn thuế”.
	 

	7.32
	Trị giá
	Nhập trị giá.
	 

	7.33
	Trị giá dự kiến
	Nhập trị giá dự kiến (nếu có).
	 


